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V/v khai thuế thay, nộp thuế thay 
đối với khoản thưởng khuyến 
mại, chiết khấu thương mại cho 
HKD, CNKD. 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Công ty 4 Oranges Co., LTD. 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/2021/CV-KETO ngày 30/12/2021 
của Công ty 4 Oranges Co., LTD về việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Về vấn đề này, Tổng 
cục Thuế có ý kiến như sau: 

1. Đối với quà tặng khuyến mại 
- Tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức 

khuyến mại: 
“Điều 92. Các hình thức khuyến mại 
1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không 

phải trả tiền. 
2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền. 
3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng 

dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông 
báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến 
mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng 
dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định. 

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn 
người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. 

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang 
tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ 
và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải 
thưởng đã công bố. 

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng 
cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách 
hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua 
hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác. 

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải 
trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. 

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về 
thương mại chấp thuận.” 



- Tại khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007 của Quốc 
hội quy định: 

“10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức 
kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc 
đăng ký sử dụng.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty tặng hiện vật là tài sản phải 
đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán 
hàng hóa thì khoản quà tặng mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập 
cá nhân từ quà tặng. Trường hợp Công ty chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ 
khoán đạt doanh số thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 
số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý thuế. 

2. Đối với thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại 
Tổng cục Thuế đã có công văn số 346/TCT-DNNCN ngày 09/02/2022 về việc 

hướng dẫn khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu 
thương mại cho hộ khoán (công văn số 346/TCT-DNNCN đính kèm). 

3. Đối với khoản thuế Công ty nộp thay cho khách hàng nhận quà tặng 
khuyến mại, chiết khấu thương mại. 

- Tại khoản 2 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008 của Quốc hội 
quy định: 

“2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau: 
a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế 

giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu; 
b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, 

trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng; 
c) Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a 

và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia 
công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. 

Việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù 
trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay 
Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.” 

- Tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp ngày 19/6/2013 của Quốc hội quy định: 

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế 

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ 
mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật; 



b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với 
hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải 
có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải 
có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật ” 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty 4 Oranges Co., LTD chi trả 
các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế 
thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế 
nộp thay cho cá nhân. 

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty 4 Oranges Co., LTD được biết./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Vụ Chính sách; 
- Vụ Pháp chế; 
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Website TCT; 
- Lưu: VT, DNNCN. 
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